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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ 
quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

Kính gửi: Chính phủ.

 Ngày 18 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm 2016-2020 (kèm theo Quyết định số 425/QĐ-TTg), theo đó Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về xây dựng Nghị định quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC TÌM KIẾM CỨU NẠN 
           
1.Trong những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu tình hình thời tiết, thủy văn biến đổi hết sức phức tạp, cực đoan, khó lường trên khắp thế giới, để lại hậu quả hết sức nặng nề, làm cho các quốc gia phải mất nhiều năm để khắc phục và tái thiết như núi lửa phun ở Ai-xơ-len, In-đô-nê-xi-a; động đất tại Chi-lê và Trung Quốc, Đài Loan; cháy rừng tại Nga; lũ lụt tại Pa-ki-xtan; hạn hán nghiêm trọng tại lưu vực sông Mê Công... Gần đây nhất, là trận động đất tại Niu Di-lân, Phi-líp-pin, Myanmar, Đài Loan. Đặc biệt, thảm họa kép động đất - sóng thần ở Nhật Bản năm 2011 làm 25.000 người chết và mất tích, thiệt hại về vật chất lên tới hơn 300 tỷ USD. Bên cạnh đó, cùng với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia nói chung và đất nước ta nói riêng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, sự cố lớn dẫn đến thảm họa, gây thiệt hại  nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước và tính mạng nhân dân. Đây là nội dung được các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế rất quan tâm, cùng nhau hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm thiểu thấp nhất do sự cố thiên tai gây ra.

          2. Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định phương châm và định hướng lớn của hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta là đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các đối tác chiến lược và các nước lớn có vai trò quan trọng đối với phát triển và an sinh của đất nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất. Chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc. Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh. Triển khai đồng bộ hoạt động đối ngoại, cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Đây là những yêu cầu mới về việc nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực nói chung mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Trước những yêu cầu trên, việc đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trở thành một trong những yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới.


3. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, từ năm 2009 đến nay Việt Nam đã ký kết và tham gia các thỏa thuận, hiệp định song phương và đa phương về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn với các nước, như: Nga, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Hoa kỳ, Singapore, Nhật Bản, Phi-líp-pin và các nước ASEAN trong khu vực. Trên cơ sở các hiệp định và các quy định của pháp luật hiện hành, công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và đạt được kết quả nhất định trong thực tế, góp phần khắc phục các sự cố xảy ra, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người, tài sản. Những năm qua, Việt Nam đã phối hợp với các nước trong khu vực thực hiện tốt Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải năm 1979 và  hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam có hỗ trợ của cộng đồng quốc tế; Hiệp định quy định về hàng hải Việt Nam đã ký với các nước, Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do cửa sông Bắc Luân giữa Việt Nam - Trung Quốc năm 2015…việc hợp tác quốc tế về tìm kiếm cứu nạn; góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tính từ năm 2006 đến nay, đã phối hợp với các nước trên thế giới và khu vực cứu được 1.036 người, 107 phương tiện nước ngoài. Đặc biệt là tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cấp phép kịp thời cho 12 máy bay, 19 tàu của các nước (Singapore; Malaysia; Hoa Kỳ; Trung Quốc) phối hợp kiểm tra, kiểm soát và tham gia tìm kiếm vụ máy bay MH370 của Hàng không Malayxia mất tích năm 2014 theo đúng thông lệ quốc tế, được các nước trong khu vực và quốc tế đánh giá cao; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 4. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn vẫn còn những hạn chế, khó khăn, những bất cập như:
 - Chưa có quy định về nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

 - Chưa quy định rõ các bộ, ngành, địa phương khi triển khai thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, còn nhiều bất cập trong triển khai thực hiện.

 - Chưa quy định phạm vi, nội dung hợp tác và trách nhiệm thực hiện trong xây dựng văn bản hợp tác.

 - Việc bảo đảm cho thực hiện chưa được tiến hành thường xuyên nên hiệu quả còn chưa cao, kết quả của việc thu hút các nguồn lực tài chính, việc đầu tư nguồn lực cho hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức.

 Khả năng hoạt động tìm kiếm cứu nạn nói chung, đặc biệt là hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, trong các hầm mỏ khai thác khoáng sản và khắc phục hậu quả thiên tai hiện nay mang tính toàn cầu, một vụ việc có thể liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực. Nỗ lực của riêng Việt Nam hay một quốc gia nào đó vẫn chưa đủ để ứng phó với những hậu quả khôn lường của thiên tai. Điều đó đòi hỏi các nước phải có sự phối hợp, hợp tác với các quốc gia láng giềng trong việc thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin cấp cứu trên biển. Xu hướng hội nhập mạnh mẽ hơn trong thời gian tới càng đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. Do vậy, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động hợp tác quốc tế về tìm kiếm cứu nạn là hết sức cần thiết.

  Từ những vấn đề nêu trên, cho thấy việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định về  hợp tác quốc tế trong lĩnh vực  tìm kiếm cứu nạn là cần thiết, tạo hành lang pháp lý, định hướng lâu dài về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực  tìm kiếm cứu nạn trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

           1. Mục đích xây dựng Nghị định

            a) Nghị định quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn được soạn thảo nhằm cụ thể hóa về: Nguyên tắc, hình thức, nội dung hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

          b) Nghị định xây dựng trên cơ sở các nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn có liên quan; bảo đảm tính kế thừa, không chồng chéo; góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong thực thi và hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong nước và hợp tác quốc tế về lĩnh vực này.

         c) Đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và những năm tiếp theo; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và bảo đảm an sinh xã hội. 

          2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định


a) Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ hợp tác quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên cơ sở thi hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn; thực tiễn công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn thời gian qua.

 
b) Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn 
          c) Xác định rõ các nội dung quy định trong Nghị định, các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ trên cơ sở quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  d) Bảo đảm sự thống nhất của Nghị định với hệ thống pháp luật Việt Nam; xây dựng đồng bộ hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo khi Nghị định có hiệu lực sẽ được triển khai thực hiện. 
          đ) Quá trình tổ chức nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định có tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản có liên quan và các hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ, có sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

            III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi: Nghị định này quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn bao gồm: Hình thức, nội dung; việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các chương trình, dự án về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; trách nhiệm của các bô, ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan. 


2. Đối tượng: Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn 

 IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

 1. Chính sách 1: Hình thức và nội dung hợp tác quốc tế

 a) Mục tiêu của chính sách: Tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch trong việc thực hiện các hình thức, nội dung hợp tác quốc tế trong tìm kiếm cứu nạn.

 b) Nội dung của chính sách: Quy định cụ thể các hình thức, nội dung hợp tác quốc tế trong tìm kiếm cứu nạn.
  c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp:

          Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: Ban hành quy định về nội dung, hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn (Giải pháp 2).

 Lý do lựa chọn giải pháp: (i) Bảo đảm tính rõ ràng, cụ thể, hợp lý và làm cơ sở để thực hiện hợp tác quốc tế trong tìm kiếm cứu nạn; (ii) Đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa nội dung hợp tác quốc tế nói chung và hợp tác quốc tế trong tìm kiếm cứu nạn.

 2. Chính sách 2: Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt và sửa đổi bổ sung; thực hiện chương trình, dự án hợp tác về tìm kiếm cứu nạn

 a) Mục tiêu của chính sách: Minh bạch hóa và tạo cơ sở pháp lý để thực hiện đồng bộ, thống nhất trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án hợp tác về tìm kiếm cứu nạn.

 b) Nội dung của chính sách: Quy định cụ thể trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt và sửa đổi, bổ sung chương trình, dự án hợp tác trong tìm kiếm cứu nạn.
  c) Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn giải pháp:

          Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt và sửa đổi, bổ sung; thực hiện chương trình, dự án hợp tác về tìm kiếm cứu nạn (Giải pháp 2).

  Lý do lựa chọn giải pháp: Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về tìm kiếm cứu nạn; bảm đảm tính minh bạch, rõ ràng của hệ thống pháp luật; tạo cơ chế kiểm soát, bảo đảm tính khách quan, nâng cao chất lượng của các chương trình, dự án hợp tác về tìm kiếm cứu nạn.

 3. Chính sách 3: Trách nhiệm quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn

  a) Mục tiêu của chính sách: Phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

  b) Nội dung của chính sách: Quy định trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong hợp tác quốc tế về tìm kiếm cứu nạn.

  c) Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn giải pháp

  Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn: Ban hành quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn (Giải pháp 2).

 Lý do lựa chọn giải pháp: Tạo cơ sở pháp lý và phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế về cứu hộ, cứu nạn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế về tìm kiếm cứu nạn.


V. ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

1. Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch, xác định các mốc thời gian tiến hành triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, đề cương chi tiết dự thảo Nghị định, xác định phương hướng, quan điểm cơ bản trong xây dựng dự thảo Nghị định.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định; hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định trình Chính phủ.

3. Để bảo đảm triển khai thi hành Nghị định sau khi được thông qua, các cơ quan, tổ chức vẫn sử dụng nguồn nhân lực, thiết chế hiện hành, không phát sinh tổ chức bộ máy và biên chế mới. Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động quản lý về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn và các nguồn lực khác được huy động từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cũng như đảm bảo các quy định dự kiến xây dựng sát với tình hình thực tiễn, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn. Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ này cho Cục Cứu hộ-Cứu nạn chủ trì, phối hợp thực hiện.

          VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA


Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, việc tổ chức soạn thảo được thực hiện theo kế hoạch và dự kiến trình Chính phủ ký ban hành vào tháng 12/2018.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.

          Bộ Quốc phòng xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

         ( Xin gửi kèm theo:

         Bản giấy: Báo cáo đánh giá tác động chính sách; Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

         Bản điện tử: Báo cáo tổng kết về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến các bộ, ngành, ý kiến cá nhân, tổ chức qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Quốc phòng; Đề cương dự thảo Nghị định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn; Bản sao ý kiến đóng góp của các bộ, ngành đề nghị xây dựng Nghị định Chính phủ quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn).

	N¬i nhËn:

  - Như trên;

  - Thủ tướng, Phó Thủ tướng CP (để b/c);
  - Các thành viên Chính phủ;

  - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT. PC; T10.


	                                BỘ TRƯỞNG

                Đại tướng Ngô Xuân Lịch
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